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Bài 11: at, ăt, ât, et, êt 

aatt  ăătt  ââtt  eett  êêtt  

  

  

 

bát cơm con mắt hạng nhất 

 
 

 

bánh tét con rết mệt nhọc 
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Ôn Bài 
(Ôn lại các nguyên âm cho các em.) 

 

a ă â 

e ê i 

o ô ơ 

u ư y 
 

(Ôn lại các phụ âm kép cho các em.) 

 

ch gh gi 

kh ng ngh 

nh ph qu 

th tr  
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(Cho các em đọc những vần sau đây.  Đánh dấu vào những vần các em có thể đọc được.) 

 

+n +m    

an 

ăn 

ân 

en 

ên 

in 

on 

ôn 

ơn 

un 

 

am 

ăm 

âm 

em 

êm 

im 

om 

ôm 

ơm 

um 
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Ghép Âm 
(Giúp các em cách ghép âm.) 

 

t 

 
  

t 

 at 
 ăt 
 ât 
 et 
 êt 
 it 
 ot 
 ôt 
 ơt 
 ut 
 ưt 

a 
ă 
â 
e 
ê 
i 
o 
ô 
ơ 
u 
ư 
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Đánh Vần 
(Giúp các em đánh vần những từ sau đây.) 

  

at 
 

át bát cát chát dát hát lát 

ạt bạt dạt đạt gạt hạt lạt 
 

ăt 
 

ắt bắt cắt dắt đắt hắt mắt 

ặt bặt chặt dặt lặt gặt mặt 
  

ât 
 

ất bất cất đất hất mất vất 

ật bật cật lật mật thật vật 
 

et 
 

ét bét chét ghét hét khét sét 

ẹt bẹt đẹt kẹt lẹt nghẹt phẹt 
 

êt 
 

ết bết hết kết lết rết tết 

ệt bệt chệt hệt mệt sệt vệt 
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Tập Đọc 
(Cho các em đọc những câu sau đây.) 

 

Mẹ xới cơm vào bát cho Vy. 

 

Mắt dùng để nhìn. 
  

Trí được hạng nhất trong lớp 

Việt Ngữ. 
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Mẹ biếu bà cặp bánh tét. 

  

Con rết có rất nhiều chân. 
 

Mẹ rất mệt khi dọn dẹp nhà cửa. 
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Thêm Dấu 
(Đọc các câu sau cho các em thêm dấu.) 

 

 

Me xơi cơm vao bat cho 

Vy. 

 
Măt dung đê nhin. 

 

Tri đươc hang nhât trong 

lơp Viêt Ngư. 

  

Me biêu ba căp banh tet. 

 

Con rêt co rât nhiêu chân. 

 

Me rât mêt khi don dep nha 

cưa. 
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 Từ Thông Dụng 
  

Từ Thông Dụng High Frequency Words 

sẽ 

   sẽ làm 

   sẽ về 

với 

   với bạn 

   với nhau 

vào 

   đi vào 

   vào nhà 

   ra vào 

dạy 

   dạy Việt Ngữ 

   dạy đánh vần 

sau 

   đứng sau 

will 

   will do 

   will return 

with 

   with friends 

   together 

enter, go into 

   go into 

   enter the house 

   in and out 

teach 

   teach Vietnamese 

   teach spelling 

after, behind 

   stand behind 

Ngữ Vựng Vocabulary 

sở thú zoo 

 

Tập Đọc 
(Cho các em đọc các câu sau đây 3 lần) 

Ngày mai em sẽ đi sở thú. 

Em sẽ đi sở thú với Tú. 

Tí đi vào nhà. 

Mẹ dạy Tí đánh vần. 

Tí đứng sau anh Tú. 
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Bảng Từ Thông Dụng 
(Cho các em đọc những từ sau đây.  Đánh dấu vào những từ các em có thể đọc được.) 

 

a ă â b c ch d đ 

anh ăn  bé 

bị 

bố 

bà 

bạn 

bàn 

 

 

 

 

có 

con 

cái 

các 

cô 

của 

 

 

 

 

 

cho 

chị 

chợ 

chơi 

 

 

dùng 

dạy 

đi 

để 

đang 

 

 

 

 

 

 

e ê g gh gi h i k 

em    giúp 

 

hơn 

 

 

 

  

kh l m n ng ngh nh o 

khi 

 

làm 

là 

lấy 

 

 

 

 

mẹ 

màu 

mua 

một 

mỗi 

 

 

 

 

 

 

 

ngủ 

người 

ngày 

nghe nhà 

 

 

 

 

 

ô ơ ph qu r s t th 

 ở phụ qua rất 

ra 

sẽ 

sau 

 

 

 

 

 

 

thích 

 

 

 

tr u ư v x y   

trên 

trái 

trong 

 

 

  và 

về 

với 

vào 
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Ngữ Vựng 

 
Rau Quả Vegetables 

rau 

   rau muống 

   rau diếp 

   rau đay 

   rau mồng tơi 

vegetable 

   water spinach 

   lettuce 

   jute plant 

   ceylon spinach 

cà-rốt 

cà chua 

carrot 

tomato 

khoai tây 

khoai lang 

khoai mì 

bầu 

potato 

yam, sweet potato 

cassava 

bottle gourd 

bí 

bí ngô 

mướp 

mướp đắng 

dưa leo 

cải xanh 

cải bắp 

bông cải xanh 

xúp-lơ 

bắp 

nấm 

đậu 

đậu bắp 

giá 

húng quế 

ngò 

ngổ, ngò ôm 

cà tím 

ớt  

   ớt chuông 

măng 

hành 

   hành tây 

   hành lá 

winter melon 

pumpkin 

loofah 

bitter melon 

cucumber 

mustard green 

cabbage 

broccoli 

cauliflower 

corn 

mushroom 

bean 

okra 

beansprout 

basil 

cilantro 

rice paddy herb 

eggplant 

pepper 

   bell pepper 

bamboo shoot 

onion, scallion 

   onion 

   scallion, green onion 

Ngữ Vựng Vocabulary 

củ 

nhớt 

mầm 

tre 

mục 

   khúc gồ mục 

nướng 

bulb 

slimy 

shoot 

bamboo 

rotten, decayed 

   rotten log 

bake 



 

162 Tiếng Nước Tôi                                                                                        

 

Ngữ Vựng 

bắp, cà chua, cà-rốt, dưa leo, húng quế,  

khoai tây, nấm, rau diếp, rau muống 

   

 ______________________  ______________________  ______________________ 

   

 ______________________  ______________________  ______________________ 

   

 ______________________  ______________________  ______________________ 

 

Chọn Từ 
(Giúp các em chọn từ cho đúng.) 

 

_____ 1. Loại rau quả nào mọc từ những hạt đậu? 

_____ 2. Loại rau quả nào có màu cam và mọc dưới đất? 

_____ 3. Loại rau quả nào dùng để làm xà-lách? 

_____ 4. Loại rau quả nào có những hạt màu vàng? 

_____ 5. Loại rau quả nào có vị đắng? 

A. Bắp 

B. Cà-rốt 

C. Giá 

D. Mướp đắng 

E. Rau diếp 
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Chuyển Ngữ 
(Cho các em dịch những câu sau đây qua tiếng Anh) 

 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

  

Hiển, con mua cho mẹ một bó ngò. 

Duy, con muốn ăn khoai tây nướng không? 

Liên bỏ bắp vào nồi để luộc. 

Mẹ nhờ Hoa gọt dưa leo. 

Hậu không thích ăn cà chua. 
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Đàm Thoại 
(Phát cho mỗi em một “grocery list” khác nhau. Chia các em thành từng đội hai người. Sau đó, 

cho các em “đi chợ” thay cho nhau. Thay vì đưa “grocery list” cho nhau, các em phải nói cho 

nhau những gì cần mua. Dùng flashcards thay cho những “thực phẩm” để cho các em “mua”. 

Nếu mua sai hoặc thiếu, các em phải mang trả lại.) 

 

Bạn mua giùm tôi … 

 

Grocery List 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

 

Sinh Hoạt Trong Lớp: Word Relay 
(Chia các em thành hai đội và xếp thành hàng. Em ở đầu hàng sẽ lấy một flashcard, nói nhỏ cho 

em kế tiếp, và tiếp tục như vậy cho tới em cuối hàng. Em cuối hàng sẽ nói to những gì đã nghe. 

Sau đó, em đầu hàng đi xuống cuối hàng và trò chơi tiếp tục cho tới khi hết flashcards.) 

  


